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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng  

của sáng kiến trên địa bàn tỉnh năm học 2021-2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật  Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng và các văn bản có liên quan về công tác thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ kết quả Biên bản họp Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh ngày 

25/8/2022 về việc đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của các sáng kiến năm học 2021- 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tại 

Tờ trình số 242/TTr-BTĐKT ngày 05/9/2022. 

QUYẾTĐỊNH: 

Điều 1.Công nhận 94 sáng kiến, đã được áp dụng hiệu quả và có phạm 

vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh năm học 2021 - 2022(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Thi đua 

- Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá 

nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CT và các PCT HĐTĐKT, HĐKHSK tỉnh; 

- Các thành viên HĐKHSK tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Ban TĐKT, Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, TĐKT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÔNG NHẬN 

ĐÃ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ VÀ CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNHNĂM HỌC 2021 -2022 

 (Kèm theo Quyết định số: 2194 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 

STT 
Họ và tên/ 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến 

1.  

Bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Thủy Thanh 2, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Thủy 

Một số giải pháp chỉ đạo “Xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh sạch, đẹp, 

thân thiện tại Trường Mầm non Nguyễn Viết 

Phong” 

2.  

Bà Lê Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học số 1 Thủy Châu, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Thủy 

Một số giải pháp để hỗ trợ tổ chuyên môn sinh 

hoạt theo hướng nghiên cứu bài học ở Trường 

Tiểu học số 1 Thủy Châu 

3.  

Bà Phan Thị Huyền Trang, Giáo 

viên Trường Tiểu học số 1 Phú Bài, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Thủy 

Ứng dụng Phần mềm Azota vào dạy học trực 

tuyến lớp 4 ở Trường Tiểu học số 1 Phú Bài 

4.  

Bà Mai Thị Thu Dung, Giáo viên 

Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Thủy 

Đổi mới hiệu quả dạy học làm văn miêu tả cho 

học sinh lớp 4,5 hướng đến chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 tại Trường Tiểu học số 2 

Phú Bài 

5.  

Bà Mai Thị Ngọc Thủy, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thủy 

Phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Hương Thủy 

Hướng dẫn học sinh một số phương pháp tìm giá 

trị lớn nhất, nhỏ nhất của một biểu thức 

6.  

Ông Võ Đức Dương, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thủy 

Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thị xã Hương Thủy 

Dạy học Hóa học vô cơ lớp 9 theo định hướng 

gắn lí thuyết với thực tiễn nhằm nâng cao chất 

lượng, phát triển năng lực học sinh 

7.  

Bà Dương Thị Thu Hằng, Phó Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thị xã Hương Thủy 

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

hiệu quả trong dạy học Tiếng Anh ở Trường 

Trung học cơ sở Phú Bài 

8.  

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Giáo 

viên Trường Trung học cơ sở Thủy 

Phù, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã Hương Thủy 

Đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi để 

thực hiện tốt phong trào "Xanh - Sạch - Sáng" và 

phong trào “Giúp bạn đến trường” tại Liên đội 

Trường Trung học cơ sở Thủy Phù 

9.  

Ông Phùng Hữu Kim Quân, Phó 

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Thủy Dương, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thị xã Hương Thủy 

Một số giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất 

lượng hoạt động dạy - học ở Trường Trung học 

cơ sở Thủy Dương 
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10.  
Bà Hồ Thị Đề, Giáo viên Trường 

Mầm non Hồng Vân, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện A Lưới 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

5-6 tuổi tại Trường Mầm non Hồng Vân 

11.  

Bà Lê Thị Mỹ Hà, Giáo viên 

Trường Mầm non Hoa Ta Vai, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

A Lưới 

Một số biện pháp gây hứng thú giúp trẻ học tốt 

hoạt động làm quen tác phẩm văn học cho trẻ 4-5 

tuổi tại Trường Mầm non Hoa Ta Vai 

12.  
Bà Hồ Thị Đa, Giáo viên Trường 

Mầm non Hồng Thái, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện A Lưới 

Một số giải pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

3-4 tuổi ở Trường Mầm non Hồng Thái 

13.  
Bà Đặng Thị Bông, Giáo viên 

Trường Mầm non Nhâm, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới 

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục trẻ trong việc tìm hiểu và tích hợp văn 

hóa địa phương cho trẻ 5-6 tuổi ở Trường Mầm 

non Nhâm 

14.  
Bà Lê Thị Phương Anh, Giáo viên 

Trường Mầm non Nhâm, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện A Lưới 

Một số biện pháp tăng cường Tiếng Việt cho trẻ 

24-36 tháng tuổi ở Trường Mầm non Nhâm - A 

Lưới 

15.  

Bà Trần Thị Ven, Giáo viên Trường 

Tiểu học và Trung học cơ sở A 

Roàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện A Lưới 

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn 

Toán lớp 4/1 Trường Tiểu học và Trung học cơ 

sở A Roàng 

16.  

Bà Lê Thị Kiều Loan, Giáo viên 

Trường Mầm non Hương Lưu, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi tự 

tạo bằng nguyên vật liệu mở cho trẻ 3-4 tuổi 

đạt hiệu quả 

17.  
Bà Nguyễn Thị Quý Châu, Giáo 

viên Trường Mầm non II, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế 

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào việc 

chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong thời gian 

trẻ nghỉ ở nhà phòng trách dịch 

18.  
Bà Huỳnh Thị Mỹ, Giáo viên 

Trường Mầm non Phú Cát, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế 

Một số biện pháp giúp trẻ 3-4 tuổi bảo vệ môi 

trường ở Trường Mầm non Phú Cát 

19.  

Bà Trần Thị Như Ngọc, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Thuận 

Lộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp xây dựng đội 

ngũ vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục ở Trường Mầm non Thuận Lộc 

20.  
Bà Ngô Thị Dạng, Phó Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Thuận An, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên 

môn cho đội ngũ giáo viên Trường Mầm non 

Thuận An 

21.  

Bà Võ Phương Quỳnh Ngân, Giáo 

viên Trường Mầm non Thủy Vân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-

6 tuổi làm quen chữ cái 

22.  

Bà Đặng Thị Thùy Nhung, Giáo 

viên Trường Mầm non Hương Hồ, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số biện pháp tích hợp giáo dục “Văn hóa địa 

phương” vào hoạt động khám phá cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi, Trường Mầm non Hương Hồ 
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23.  

Ông Mai Văn Quốc, Giáo viên 

Trường Tiểu học Ngự Bình, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế 

Biện pháp lồng ghép trò chơi vào nội dung bài 

học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

giáo dục thể chất - thể dục ở Trường Tiểu học 

Ngự Bình 

24.  

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Huyền 

Trân, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục 

 

25.  

Bà Phạm Thị Ly Na, Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Hương 

Long, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại Trường 

Tiểu học Hương Long 

26.  

Ông Bạch Trọng Quãng, Giáo viên 

Trường Tiểu học Vỹ Dạ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế 

Áp dụng trò chơi vận động vào huấn luyện đội 

tuyển chạy cự li ngắn 60m cho học sinh Trường 

Tiểu học Vỹ Dạ 

27.  

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học 

Thuận Thành, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Huế 

Một số giải pháp quản lý, chỉ đạo giáo viên nhằm 

nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp theo 

định hướng Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 tại Trường Tiểu học Thuận Thành 

28.  

Ông Phan Văn Thành, Giáo viên 

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số bài tập nhằm nâng cao khả năng thi đấu 

môn đá cầu 

29.  

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, 

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh 

Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ 

nhiệm lớp 1 

30.  

Ông Trần Công Thông, Giáo viên 

Trường Tiểu học Vân Quật Đông, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số biện pháp nhằm phát triển phong trào cờ 

vua ở Trường Tiểu học Vân Quật Đông 

31.  

Bà Hồ Thị Diệu My, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Duy Tân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số biện pháp ứng dụng giáo dục trực tuyến 

vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng bộ môn 

Tin học ở Trường Trung học cơ sở Duy Tân, 

thành phố Huế 

32.  

Ông Hoàng Nguyễn Thành Nhơn, 

Giáo viên Trường Trung học cơ sở 

Hàm Nghi, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Huế 

Xây dựng tài nguyên hỗ trợ dạy và học Toán 6 

 

33.  

Ông Lê Minh Nhật, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lê Hồng 

Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Một số bài tập phát triển sức bền nhằm nâng cao 

thành tích thi đấu cự ly trung bình của học sinh 

Trung học cơ sở 

34.  Bà Lê Thị Trúc Dự, Giáo viên Một số biện pháp đổi mới hình thức tổ chức hoạt 
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Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Chí Diểu, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố Huế 

động trải nghiệm nhằm góp phần nâng cao chất 

lượng dạy học môn Ngữ văn 6 tại Trường Trung 

học cơ sở Nguyễn Chí Diểu 

35.  

Ông Trần Văn Nhân, Hiệu trưởng 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Du, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Quản lý, chỉ đạo việc sử dụng thiết bị dạy học 

góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Du 

36.  

Bà Nguyễn Thị Thủ, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố Huế 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Sinh 

học trong dạy học trực tuyến 

 

37.  

Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phạm Văn Đồng, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Huế 

Một số kinh nghiệm trong việc giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh Trường Trung học 

cơ sở Phạm Văn Đồng 

38.  

Bà Lý Thị Lệ Thu, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Tố Hữu, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số giải pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy 

học Lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX ở lớp 

8 Trường Trung học cơ sở Tố Hữu 

39.  

Bà Tôn Thị Hoài Mơ, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thủy 

Bằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Huế 

Biện pháp giúp các em học sinh nhanh biết bơi, 

nâng cao thành tích bơi thông qua việc Thiết kế 

Máy tập bơi và tập thể lực trên cạn 

40.  

Ông Lư Nguyên Vũ, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Thủy Vân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động 

Đội cho Trường Trung học cơ sở 

 

41.  
Ông Nguyễn Đức Hải, Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Huế 

Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ 

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thành phố 

Huế 

42.  

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Vinh Hà, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phú Vang 

Sử dụng có hiệu quả một số kĩ thuật dạy học 

trong phương pháp dạy học hợp tác ở môn Hóa 

học 8 

43.  
Bà Nguyễn Thị Việt Hằng, Giáo viên 

Trường Tiểu học Vinh Xuân, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Vang 

Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh 

lớp 1 

44.  

Bà Nguyễn Thị Quyên, Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phú An, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Phú Vang 

Huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác 

dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà 

và chất lượng mũi nhọn học sinh giỏi bền vững 

45.  

Bà Dương Thị Kim Oanh, Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở 

Phú Hồ, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Phú Vang 

Một số biện pháp quản lí và chỉ đạo giáo viên 

sử dụng thiết bị dạy học ở Trường Trung học 

cơ sở Phú Hồ 

46.  
Bà Phan Thị Phương Chi, Giáo 

viên Trung tâm Giáo dục nghề 

Phát huy ưu thế công nghệ để giáo dục kỹ năng 

tự học cho học sinh Trung học phổ thông 
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nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Quảng Điền 

47.  

Bà Nguyễn Thị Như Hậu, Giáo 

viên Trường Mầm non Họa Mi 1, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Điền 

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ 

chức hoạt động chơi ở các góc cho trẻ mẫu giáo 

4-5  tuổi 

48.  

Bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu 

trưởng Trường Mầm non Bình 

Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quảng Điền 

Một số biện pháp tiếp tục tham mưu xây dựng cơ 

sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng chăm 

sóc, giáo dục trẻ trong Trường Mầm non 

49.  

Bà Ngô Thị Bạch Phụng, Phó Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học số 1 

Quảng Vinh, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Điền 

Một số biện pháp chỉ đạo trong việc đổi mới Sinh 

hoạt chuyên môn tổ khối đạt hiệu quả 

50.  

Bà Đoàn Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Điền 

Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo Tổ chuyên 

môn ở Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước 

51.  

Bà Đặng Thị Thanh Nhàn, Giáo 

viên Trường Tiểu học số 2 Quảng 

An, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quảng Điền 

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng thực hành 

Nghi thức Đội trong Liên đội Trường Tiểu học 

số 2 Quảng An 

52.  

Bà Trần Thị Oanh, Giáo viên 

Trường Tiểu học số 1 Quảng Lợi, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Điền 

Một số biện pháp nhằm phát triển phẩm chất cho 

học sinh lớp 2 theo Thông tư 27 

53.  

Bà Trần Thị Thu Thanh, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Đặng 

Dung, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Quảng Điền 

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng giải bài tập Di 

truyền và biến dị trong bồi dưỡng học sinh giỏi 

54.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, 

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ 

sở Ngô Thế Lân, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Quảng Điền 

Một số biện pháp quản lý công tác đổi mới 

phương pháp dạy học ở Trường Trung học cơ sở 

Ngô Thế Lân 

55.  

Bà Trịnh Thị Ngọc Anh, Nhân viên 

Thư viện, Trường Trung học cơ sở 

Đặng Tất, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quảng Điền 

Giải pháp giới thiệu sách theo từng đối tượng bạn 

đọc để thu hút các học sinh đến thư viện Trường 

Trung học cơ sở 

56.  

Bà Trần Thị Thu Trang, Giáo viên 

Trường Mầm non Hương Vân, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Trà 

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

thông qua hoạt động kể chuyện cho trẻ Mẫu giáo 

5-6 tuổi, Trường Mầm non Hương Vân 

57.  
Bà Lê Thị Lương, Giáo viên 

Trường Mầm non Tứ Hạ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi hứng thú 

tham gia hoạt động khám phá khoa học 
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Hương Trà 

58.  
Bà Trần Thị Cúc, Giáo viên Trường 

Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Hương Trà 

Một số biện pháp luyện chữ đẹp cho học sinh lớp 

1/2, Trường Tiểu học Hương Vân 

59.  

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hạnh, Giáo 

viên Trường Tiểu học số 1 Hương 

Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã Hương Trà 

Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 

5/1, Trường Tiểu học số 1 Hương Văn 

60.  

Bà Lê Ngọc Hà Khanh, Giáo viên 

Trường Tiểu học số 3 Hương Toàn, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Hương Trà 

Một số kinh nghiệm dạy tốt phân môn Địa lý 

trong môn Lịch sử và Địa lý lớp 4/2, Trường 

Tiểu học số 3 Hương Toàn 

61.  

Bà Hoàng Thị Thu Hằng, Giáo viên 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên thị xã 

Hương Trà 

Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy 

nghề phổ thông và công tác tư vấn hướng nghiệp 

tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên thị xã Hương Trà 

62.  

Ông Lê Trung Đức, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Vinh Hiền, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phú Lộc 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên Trường Tiểu học 

63.  

Ông Bạch Văn Thảo, Tổ trưởng Tổ 

Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ, 

Trường Trung học cơ sở Thị trấn 

Phú Lộc, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Phú Lộc 

Phương pháp giải bài tập quang hình trong 

chương trình Vật lý 9 

64.  

Ông Hoàng Văn Hòa, Tổ trưởng Tổ 

Khoa học tự nhiên,  Trường Tiểu 

học và Trung học cơ sở Lâm Mộng 

Quang, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phú Lộc 

Vận dụng hằng đẳng thức vào một số dạng Toán 

bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 

65.  

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Giáo 

viên Trường Mầm non Hưng 

Thuận, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phú Lộc 

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường 

cho trẻ  mẫu giáo 4-5 tuổi ở Trường Mầm non 

Hưng Thuận 

66.  

Bà Nguyễn Thị Huyền Vân, Giáo 

viên Trường Tiểu học Vinh Hưng 

2, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phú Lộc 

Làm thế nào để tiết Tập làm văn trả bài viết đạt 

hiệu quả cao 

67.  
Bà Lê Thị Hương, Giáo viên Trường 

Tiểu học Lộc Tiến, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện Phú Lộc 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng chủ 

nhiệm lớp 

68.  

Bà Trương Thị Tuyết Hồng, Giáo 

viên Trường Tiểu học Vinh Giang, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phú Lộc 

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả 

cho học sinh lớp 5 
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69.  

Bà Đặng Nguyễn Như Quỳnh, Giáo 

viên Trường Trung học cơ sở Lộc 

Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phú Lộc 

Một số phương pháp dạy học giải bài toán bằng 

cách lập phương trình, hệ phương trình ở Trường 

Trung học cơ sở Lộc Sơn 

70.  

Bà Phạm Thị Hồng My, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Lộc Bổn, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phú Lộc 

Phương pháp giải một số bài tập nâng cao về 

nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể cho học 

sinh giỏi lớp 9 

71.  

Ông Đinh Như Huy, Giáo viên 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên huyện 

Nam Đông 

Một số biện pháp dạy học Giải tích lớp 12 Giáo 

dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông tại 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Nam Đông 

72.  

Ông Đoàn Văn Tình, Giáo viên 

Trường Tiểu học thị trấn Khe Tre, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Nam Đông 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

ngoài giờ lên lớp ở Trường Tiểu học thị trấn Khe 

Tre 

73.  
Bà Võ Thị Bé Cẩm, Giáo viên Trường 

Tiểu học Hương Lộc, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Nam Đông 

Một số biện pháp dạy học tốt chính tả học sinh 

lớp 5 Trường Tiểu học Hương Lộc. 

74.  

Bà Thân Thị Kim Bằng, Giáo viên 

Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phong Điền 

Một số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm ở 

lớp 4 

75.  

Ông Nguyễn Đăng Phước, Giáo viên 

Trường Trung học cơ sở Điền Lộc, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phong Điền 

Phát huy tính tự học, tự tập luyện của học sinh 

trong dạy học môn Giáo dục thể chất 

76.  
Ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám 

đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo 

dục hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông 

77.  
Ông Lê Hậu Phước, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Hóa 

Châu, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Sử dụng phần mềm và soạn giảng nâng cao hiệu 

quả của việc dạy học trực tuyến 

78.  

Ông Nguyễn Khánh Linh, Tổ trưởng 

Tổ Chuyên môn Trường Trung học 

phổ thông Tố Hữu, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động khởi động 

trong dạy học môn Ngữ văn lớp 12 Trường 

Trung học phổ thông Tố Hữu 

79.  

Ông Nguyễn Văn Ton, Tổ trưởng 

Tổ Chuyên môn Trường Trung học 

phổ thông Đặng Huy Trứ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Vận dụng mô hình Stem theo hướng bồi dưỡng 

năng lực hướng nghiệp trong dạy học Vật lý 

phần "Điện học, Điện tử học" 

80.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổ 

trưởng Tổ Chuyên môn Trường 

Trung học phổ thông Hương Vinh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Rèn luyện kỹ năng xác định thiết diện cho học 

sinh khối lớp 11 Trường Trung học phổ thông 

Hương Vinh 
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81.  

Bà Lê Thị Mỹ Phượng, Tổ trưởng 

Tổ Chuyên môn Trường Trung học 

phổ thông Thuận An, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Địa 

lý lớp 12 Trường Trung học phổ thông Thuận An 

trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài 

82.  
Ông Hà Văn Trí, Phó Hiệu trưởng 

Trường Trung học phổ thông Phú 

Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Một số giải pháp trong công tác phân công 

chuyên môn cho giáo viên ở Trường Trung học 

phổ thông Phú Bài 

83.  
Bà Ngô Thị Huệ, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Phú Lộc, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua 

khai thác các bài toán trong chủ đề phương pháp 

tọa độ trong mặt phẳng 

84.  

Ông Lê Văn Vũ, Tổ trưởng Tổ 

Chuyên môn Trường Trung học phổ 

thông Nam Đông, Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Một vài biện pháp góp phần ngăn chặn bạo lực 

học đường ở trường miền núi 

85.  

Ông Trần Tuấn Thành, Phó Hiệu 

trưởng Trường Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Trường Sơn, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo nâng cao hiệu quả 

hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng-

An ninh ở Trường Trung học cơ sở -Trường 

Trung học phổ thông Trường Sơn 

86.  

Ông Trần Đình Phương, Tổ trưởng 

Tổ Chuyên môn Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông 

Hồng Vân, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua 

chủ đề "Tỉ số thể tích trong không gian" cho học 

sinh dân tộc thiểu số lớp 12 ở Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Vân 

87.  
Bà Trương Thu Thủy, Kế toán 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý tài chính - kế toán tại Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên tỉnh 

88.  
Bà Văn Thị Thanh, Giáo viên Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Chí 

Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

How to help gifted students learn listening 

effectively 

(Phương pháp để giúp học sinh có năng khiếu 

học nghe một cách hiệu quả) 

89.  

Bà Phạm Thị Mến, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Đình Chiểu, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong bồi 

dưỡng học sinh giỏi môn máy tính cầm tay 

90.  
Bà Võ Thị Kim Hà, Giáo viên 

Trường Phổ thông  Dân tộc nội trú, 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Hướng dẫn học sinh lớp 12 giải một số dạng toán 

trắc nghiệm bằng máy tính cầm tay - Chuyên đề 

đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm 

91.  
Ông Trần Minh Đức, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Hai 

Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Xây dựng và sử dụng đồ dùng trực quan quy ước 

theo hướng phát triển năng lực học sinh lớp 12 trong 

dạy học Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ năm 1951 

đến năm 1954 

92.  

Bà Trần Thị Vân, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học 

trực tuyến môn Vật lý của học sinh Trường 

Trung học phổ thông Nguyễn Huệ 

93.  Bà Đỗ Thị Kim Chi, Giáo viên Tham gia biên soạn tài liệu nội dung giáo dục địa 
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Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri 

Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo 

phương 6 

94.  
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giáo viên 

Trường Trung học phổ thông Chuyên 

Quốc Học, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bồi dưỡng học sinh đạt huy chương Bạc 

Olympic Tin học Quốc tế năm 2021 
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